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MÔN HÓA HỌC 8
Dạng 1:Phân biệt chất và vật thể
1. Có các vật thể sau: quả chuối, cái ghế, khí quyển, cái chậu, lọ hoa, xe đạp, cây tre. Số vật thể tự nhiên là

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2.

2. Có các vật thể sau: máy may, ô tô, cây mía, con suối, con trâu, bóng đèn, bút bi. Số vật thể nhân tạo là

A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.

3. Mọi vật thể đều cấu tạo nên từ

A. vật chất.
B. chất.
C. chất liệu.
D. vật liệu.

4. Cho dãy các cụm từ sau, dãy nào dưới đây chỉ chất?

A. Bàn ghế, đường kính, quần áo, than củi.
B. Muối ăn, đường kính, nước cất.
C. Bút bi, thước kẻ, nước cất, vàng.
D. Nhựa, sắt, than củi, chảo gang.

5. Quan sát kỹ một chất có thể biết được:

A. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt.
B. Trạng thái, màu sắc.
C. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi.
D. Tính tan trong nước, khối lượng riêng.

6. Có các vật thể sau: xe máy, tàu thủy, con người, con suối, con trâu, bóng đèn, thước kẻ. Số vật thể nhân tạo là

A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.

7. Dãy nào sau đây mà tất cả các vật thể đều là vật thể nhân tạo?

A. Cây mía, con ếch, xe đạp.
B. Xe đạp, ấm đun nước, cái bút bi.
C. Cây tre, con cá, con mèo.
D. Máy vi tính, cái cặp, con chó.


8. Chất nào sau đây được coi là tinh khiết 
A. Nước cất.                                B. Nước suối.             
C. Nước khoáng.                             D. Nước đá từ nhà máy.
9. Trong các dãy chất cho dưới đây, hãy cho biết dãy chất nào là chất tinh khiết?
A. Nước, khí oxi, muối ăn, đường.
B. Sữa, nước mắm, khí oxi, nước.
C. Nước chanh, xăng, nhôm.
D. Kẽm, muối ăn, không khí, nước.
Dạng 2: Tách chất ra khỏi hỗn hợp
1. Một trong những tính chất nào sau đây cho biết chất lỏng là tinh khiết?
A. Không tan trong nước.
B. Có vị ngọt, mặn, chua.
C. Không màu, không mùi, không vị.
D. Khi đun chất sôi ở nhiệt độ nhất định và chất hoá rắn ở nhiệt độ không đổi.
2. Chất tinh khiết là

A. Chỉ 1 chất.
B. Nhiều chất.
C. Một nguyên tố.
D. Một nguyên tử.

3. Hỗn hợp là:

A. Nhiều nguyên tử.
B. Một chất.
C. Nhiều chất trộn lẫn vào nhau.
D. Nhiều chất để riêng biệt.

4. Tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp nước muối bằng phương pháp nào sau đây?

A. Lọc
B. Chiết.
B. Chiết.
D. Dùng nam châm hút.

5. Cho nhận định: "Nước cất là chất tinh khiết, sôi ở 150oC". Nhận xét đúng là:
A. Cả 2 vế của nhận định đều đúng.
B. Cả 2 vế của nhận định đều sai.
C. Vế 1 sai, vế 2 đúng.
D. Vế 1 đúng, vế 2 sai.

6. Không khí là:

A. chất tinh khiết.
B. hỗn hợp.
C. tập hợp các vật thể.
C. tập hợp các vật thể.


7. Rượu etylic là một chất lỏng, có nhiệt độ sôi là 78,3oC và tan nhiều trong nước.
Phương pháp tách riêng được rượu etylic từ hỗn hợp rượu etylic và nước là

A. lọc.
B. chiết.
C. cô cạn.
D. chưng cất.

8. Phương pháp lọc để tách một hỗn hợp gồm:

A.Nước với cát.
B.Muối ăn với đường.
C.Rượu với nước.
D.Muối ăn với nước.


Dạng 3: Xác định thành phần cấu tạo nguyên tử 
1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết nguyên tử là:

A. electron, proton và nơtron.
B. electron và nơtron.
C. proton và nơtron.
D. electron và proton.
2. 
3. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:

A. electron, proton và nơtron.
B. electron và nơtron.
C. proton và nơtron.
D. electron và proton.
4. 
5. Trong nguyên tử, hạt mang điện là:

A. Electron.
B. Electron và nơtron.
C. Proton và nơton.
D. Proton và electron.
6. 
7. Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là:

A. Electron.
B. Proton.
C. Nơtron.
D. Nơtron và electron.


8. Nguyên tố Natri (Na) là tập hợp những nguyên tử có cùng

A. 11 hạt nhân 
B. 6 hạt electron 
C. 6 hạt proton 
D. 11 hạt proton 

Dạng 4: Phân biệt đơn chất và hợp chất
1. Chất được chia thành hai loại lớn như sau:

A. Đơn chất và hỗn hợp.
B. Đơn chất và hợp chất.
C. Hợp chất và hỗn hợp.
D. Đơn chất, hỗn hợp và hợp chất.

2. Rượu nguyên chất là một chất lỏng chứa các nguyên tố cacbon, hiđro và oxi. Như vậy rượu nguyên chất phải là

A. Một hỗn hợp.
B. Một hợp chất.
C. Một đơn chất.
D. Một phi kim.

3. Trong các chất sau hãy cho biết dãy nào chỉ gồm toàn đơn chất?

A. Fe(NO3), NO, C, S.
B. Mg, K, S, C, N2.
C. Fe, NO2, H2O.
D. Cu(NO3)2, KCl, HCl.

4. Trong số các công thức hóa học sau: O2, N2, Al, Al2O3, H2, AlCl3, H2O, P. Số đơn chất là

A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 6.


5. Trong các dãy sau, dãy nào toàn là hợp chất.
A. CH4, K2SO4, Cl2, O2, NH3
B. O2, CO2, CaO, N2, H2O
C. H2O, Ca(HCO3)2 , Fe(OH)3 , CuSO4
D. HBr, Br2, HNO3 , NH3, CO2
6. Cho các chất có công thức hóa học sau đây: Cu, Al(OH)3, NaClO3, N2, KHCO3. Số đơn chất là:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4


Dạng 5: Xác định công thức hóa học của đơn chất, hợp chất và tính phân tử khối của hợp chất, gọi tên nguyên tố bằng tiếng Anh 
1. Phân tử khối của oxi là

A. 32g.
B. 32 đvC.
C. 16g.
D. 16 đvC.


2. Khí metan có phân tử gồm 1 nguyên tử C và 4 nguyên tử H. Phân tử khối của metan là

A. 12 đvC.
B. 14 đvC.
C. 16 đvC.
D. 52 đvC.


3. Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử oxi và có phân tử khối là 94 đvC. X là nguyên tố nào sau đây?

A. Mg.
B. Fe.
C. K.
D. Na.


4. Nhìn vào công thức H3PO4 ta biết:
(1) Axit photphoric có 3 nguyên tố tạo nên là H, P và O.
(2) Có 3 nguyên tử H; 1 nguyên tử P và 4 nguyên tử O trong 1 phân tử axit.
(3) Phân tử khối bằng: 3 + 31 + 64 = 98 đvC.
Nhận xét nào dưới đây đúng?

A. 1 đúng; 2 và 3 sai.
C. 1 và 3 đúng; 2sai.
B. 1 và 2 đúng ; 3 sai.
D. 1 , 2, 3 đều đúng.

5. Công thức hóa học của axit nitric (biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:
A. HNO3;                                             B. H3NO;    
C. H2NO3;                                           D. HN3O
6. Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của 3C3H4 bằng 
A. 150 đvC
B. 125 đvC
C. 140 đvC
D. 120 đvC
7. Công thức hóa học giữa Fe(III) và O là 

A. FeO
B. Fe2O3
C. Fe3O4
D. FeO2

8. Phân tử M2O năng hơn phân tử Hiđro 47 lần. Nguyên tử khối của M bằng: 

A. 23
B. 39
C. 40
D. 24


9. Phân tử khối của CH4, Mg(OH)2, KCl lần lượt là:

A. 16 đvC, 74,5 đvC, 58 đvC
B. 74,5 đvC, 58 đvC, 16 đvC
C. 17 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC
D. 16 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

10. Cho kim loại M tạo ra hợp chất MSO4. Biết phân tử khối là 120. Xác định kim loại M

A. Mg
B. Cu
C. Fe
D. Ag

11. Oxygen là tên gọi của nguyên tố:
A. 
B. O
C. H
D. Fe
E. Ca

12. Sodium là tên gọi của nguyên tố
A. 
B. Ca
C. Al
D. Na
E. Mg

Dạng 6: Xác định hóa trị của các nguyên tố
1. Có các hợp chất: PH3, P2O3 trong đó P có hoá trị là

A. II.
B. III.
C. IV.
D. V.

2. Một oxit có công thức Mn2Ox có phân tử khối là 222. Hoá trị của Mn trong oxit là

A. III.
B. IV.
C. VII.
D. V.

3. Biết trong công thức hóa học BaSO4 thì Ba có hóa trị II. Hóa trị của nhóm (SO4) là

A. I.
B. II.
C. III.
D. IV.

4. Cho công thức hóa học H3PO4. Hóa trị của nhóm (PO4) là

A. I.
B. II.
C. III.
D. IV.

5. Một oxit có công thức Al2Ox có phân tử khối là 102. Hóa trị của Al là

A. I.
B. II.
C. III.
D. IV.

Dạng 7: Xác định CTHH khi biết hóa trị, số nguyên tử
1. Biết Ca có hóa trị II, nhóm (PO4) có hóa trị III. Hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các công thức hóa học sau đây?

A. CaPO4.
B. Ca2(PO4)2.
C. Ca3(PO4)2.
D. Ca3(PO4)3.

2. Biết trong hợp chất giữa S và H thì S có hóa trị II. Công thức hóa học thỏa mãn là

A. H2S.
B. HS.
C. H4S.
D. HS2.

3. Hợp chất giữa Cr hoá trị II và (PO4) hoá trị III có công thức hoá học đúng là

A. CrPO4.
B. Cr2(PO4)3.
C. Cr3(PO4)2.
D. Cr(PO4)2.
4. 
5. Hợp chất của P và H, trong đó P có hóa trị III là

A. P3H.
B. PH.
C. PH3.
D. P3H3.
6. 
7. Cho biết:
- Công thức hoá học của hợp chất tạo nên từ nguyên tố X với nhóm (PO4) hoá trị III là XPO4
- Công thức hóa học của hợp chất tạo nên từ nhóm nguyên tử Y với H là H3Y.
Công thức hoá học của hợp chất tạo nên từ X và Y là

A. X2Y3.
B. XY.
C. XY2.
D. X2Y.

8. Một hợp chất có phân tử gồm: 3 Ca, 2 P, 8 O. Công thức nào sau đây là đúng?

A. Ca2(PO4)3.
B. CaPO4.
C. Ca3(PO4)2.
D. Ca3PO4.

9. Nguyên tố X có hóa trị III, công thức hóa học đúng của hợp chất tạo bởi nguyên tố X và nhóm (CO3) là

A. X2(CO3)3
B. XCO3
C. X2CO3
D. X(CO3)3

10. Ý nghĩa của công thức hóa học cho biết
A. Nguyên tố nào tạo ra chất
B. Phân tử khối của chất
C. Số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử của chất
D. Tất cả đáp án
11. Cho hóa trị của S là IV, chọn CTHH đúng trong các CTHH sau:

A. SO2.
B. S2O3.
C. S2O2.
D. SO3


Dạng 8: Phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học
1. Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi
A. Trạng thái tồn tại của chất.
B. Nguyên tử này thành nguyên tử khác
C. Chất này thành chất khác.
D. Nguyên tố này thành nguyên tố khác.
2. Khi hoà tan muối ăn vào nước đã xảy ra hiện tượng

A. Vật lí.
B. Hoá học.
C. Cả hiện tượng vật lí và hoá học.
D. Không có hiện tượng gì.
3. 
4. Hiện tượng vật lý là
A. hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất mới.
B. hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.
C. hiện tượng chất bị phân hủy.
D. hiện tượng biến đổi chất, có thể tạo ra chất mới hoặc không.
5. Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học là
A. Sự thay đổi về màu sắc của chất.
B. Sự xuất hiện chất mới.
C. Sự thay đổi về trạng thái của chất.
D. Sự thay đổi về hình dạng của chất.
6. Hiện tượng hóa học là
A. Thanh sắt bị dát mỏng.
B. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.
C. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.
D. Đốt cháy mẩu giấy.
7. Các hiện tượng sau, hiện tượng nào không phải là hiện tượng hoá học?
A. Khi nung nóng đá vôi (canxi cacbonat) thì thấy khối lượng giảm đi.
B. Rượu để lâu trong không khí bị chua.
C. Thuỷ tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.
D. Một lá đồng bị nung nóng, trên mặt đồng phủ một lớp màu đen.
8. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng vật lý là

A. Gỗ cháy thành than.
B. Cơm bị ôi thiu.
C. Sữa chua lên men.
D. Nước bốc hơi.

9. Trong các thí nghiệm sau, ở thí nghiệm nào xảy ra hiện tượng vật lý? 
A.  Hòa tan muối ăn vào nước.
B.  Hòa tan đường vào nước.
C. Lấy một lượng thuốc tím (rắn) bỏ vào ống nghiệm rồi đun nóng. Đun tàn đỏ của que đóm vào gần miệng ống nghiệm, thấy que đóm bùng cháy.
D.  Cả A và B


